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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm).
(Thí sinh lựa chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D)
Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?
	A. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
	B. Chậm áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.
	C. Không tiến hành cải tổ khi đất nước lâm vào khủng hoảng.
	D. Tiếp tục duy trì mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội.
Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?
	A. Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917).
	B. Cách mạng tháng Hai ở Nga (1917).
	C. Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua.
	D. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang (12/1922).
Câu 3. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội mở rộng từ châu Âu sang châu Á?
	A. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949).
	B. Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập (1950).
	C. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành lập (1975).
	D. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (1954).
Câu 4. Trung Quốc duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm nhờ nhân tố khách quan nào sau đây?
	A. Tận dụng cơ hội từ xu thế toàn cầu hóa kinh tế mang lại.
	B. Nguồn nhân lực dồi dào, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
	C. Đường lối cải cách, mở cửa đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
	D. Quyết tâm cải cách thể chế kinh tế của Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc.
Câu 5. Vì sao cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm là nước Đông Nam Á duy nhất vẫn giữ được độc lập dân tộc?
	A. Vì Xiêm tiến hành canh tân đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo.
	B. Vì nước Xiêm nghèo tài nguyên, lại thường xuyên hứng chịu thiên tai.
	C. Vì Xiêm kiên quyết huy động toàn dân đứng lên đấu tranh chống xâm lược.
	D. Do dựa vào sự viện trợ của Nhật Bản để đấu tranh chống xâm lược.
Câu 6. Nhiệm vụ lịch sử gì đặt ra đối với các dân tộc Đông Nam Á trước cuộc xâm lược của thực dân phương Tây?
	A. Dựa trên cơ sở nhà nước phong kiến, tổ chức nhân dân kháng chiến chống xâm lược.
	B. Tiếp tục duy trì chế độ chính trị cũ, hợp tác với các nước thực dân.
	C. Cải cách kinh tế, chính trị - xã hội, đoàn kết dân tộc, đứng lên đấu tranh bảo vệ độc lập.
	D. Chính sách ngoại giao khôn khéo, mở rộng quan hệ thương mại với các nước.
Câu 7. Sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã mở ra con đường giải quyết các vấn đề dân tộc trên đất nước Xô Viết dựa trên cơ sở nào?
	A. Cạnh tranh và hợp tác về kinh tế giữa các dân tộc.
	B. Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ giữa các dân tộc.
	C. Bình đẳng và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.
	D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Câu 8. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, Việt Nam có thể học tập điều gì từ sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
	A. Đoàn kết, hợp tác để đấu tranh chống ngoại xâm giữa các dân tộc.
	B. Tham gia các liên minh quân sự để tăng cường sức mạnh phòng thủ.
	C. Mở rộng, giao lưu hợp tác quốc tế để khẳng định vị thế đất nước.
	D. Tinh thần đoàn kết, hợp tác và sự giúp đỡ nhau giữa các dân tộc.
Câu 9. Ngay sau khi thành lập, chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã có chủ trương nào sau đây?
	A. Ban hành “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.
	B. Lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng.
	C. Tiến hành công cuộc “cải tổ” toàn diện đất nước.
	D. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước.
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
	A. Thể hiện vai trò tiên phong của nước Nga trong việc xây dựng chế độ mới.
	B. Thể hiện vai trò của từng dân tộc trong việc xây dựng chế độ mới.
	C. Thể hiện tình đoàn kết và sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.
	D. Thể hiện sức mạnh của Liên Xô trong việc chống thù trong, giặc ngoài.
Câu 11. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ những thành tựu của  công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước Trung Quốc và Việt Nam là
	A. lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
	B. tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài.
	C. kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
	D. mua bằng phát minh sáng chế khoa học kĩ thuật.
Câu 12. Trong công cuộc cải cách mở cửa (1978), Trung Quốc đạt được thành tựu nào về khoa học - công nghệ?
	A. Xóa đói giảm nghèo.	B. Đã cải cách giáo dục toàn diện.
	C. Kinh tế đứng thứ hai thế giới.	D. Phóng thành công tàu vũ trụ.
[bookmark: _GoBack]
II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG/ SAI (4 điểm)
(Thí sinh đọc tư liệu và lựa chọn Đúng hoặc Sai trong mỗi ý a, b, c, d)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
	“Từ năm 1892, Ra-ma V tiến hành cuộc cải cách hành chính. Sau khi cử nhiều đoàn đi nghiên cứu thể chế của một số nước châu Âu, giai cấp thống trị Xiêm coi mô hình nhà nước quân chủ lập hiến của đế quốc Đức là phù hợp với tình hình Xiêm. Vua vẫn là người có quyền lực tối cao trong toàn quốc. Bên cạnh vua có Hội đồng nhà nước đóng vai trò cơ quan tư vấn, khởi thảo luật pháp. Bộ máy hành pháp của triều đình được thay thế bằng Hội đồng Chính phủ gồm 12 bộ trưởng”
			(Vũ Dương Ninh, Lịch sử Vương quốc Thái Lan, NXB Giáo dục, 1994, tr.92)
	a) Đoạn trích cung cấp thông tin về cải cách của vua Ra-ma V trên tất cả mọi lĩnh vực.
	b) Cuộc cải cách hành chính của vua Ra-ma V bắt đầu được tiến hành từ cuối thế kỉ XVIII.
	c) Với cải cách của vua Ra- ma V, Hội đồng nhà nước đóng vai trò lập pháp, còn Hội đồng Chính phủ đóng vai trò hành pháp.
	d) Thể chế nhà nước quân chủ lập hiến mà Xiêm xây dựng từ cuộc cải cách của vua Ra-ma V là học tập theo mô hình của phương Tây.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959, nước Cộng hoà Cu-ba được thành lập. Chính phủ cách mạng đã tiến hành những cải cách dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chính sách cấm vận của Mỹ, nhưng nhân dân Cu-ba vẫn kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.
					( Trích SGK sử 12 trang 24 - Bộ sách kết nối tri thức).
	a) Chính sách cấm vận của Mỹ không cản trở được công cuộc xây dựng CNXH ở Cu-ba.
	b) Ngày 1/1/1959, Nước Cộng hoà Cu- ba thành lập là kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ.
	c) Sau khi thành lập, nước Cộng hoà Cu-ba bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	d) Những thành tựu của Cu-ba trong công cuộc xây dựng CNXH là nguồn cổ vũ các nước Mỹ-La- tinh đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Ngày 25-10-1917 (theo lịch Nga), cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông diễn ra, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ, chính quyền Xô viết được thành lập do V.I. Lê-nin đứng đầu. Cách mạng tháng Mười Nga giành được thắng lợi.
	Ngay khi thắng lợi, chính quyền Xô viết ban hành Sắc lệnh Hoà bình và Sắc lệnh Ruộng đất nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, đem lại các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. 
	Từ năm 1919 đến cuối năm 1920, Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
	Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, ngày 30-12-1922, Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) thành lập.”
				(SGK Lịch sử 11, bộ Chân trời sáng tạo, trang 21)
	a) Chính quyền Xô viết ban hành các sắc lệnh nhằm thủ tiêu tàn tích của chế độ người bóc lột người.
	b) Sự thành lập của Liên Xô đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở nước Nga đã thắng lợi hoàn toàn.
	c) Cách mạng Nga năm 1917 nhằm lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	d) Liên Xô là nhà nước kiểu mới, là liên bang gồm nhiều nước cộng hòa theo chế độ xã hội chủ nghĩa.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Từ thời cổ đại, Đông Nam Á đã là một phần quan trọng của hệ thống thương mại thế giới. Thế kỉ XVI, các mặt hàng hương liệu như tiêu, gừng, đinh hương, nhục đậu khấu, trầm hương,... của Đông Nam Á có sức hút mạnh mẽ đối với châu Âu. Bồ Đào Nha là cường quốc đầu tiên chinh phục quốc gia Hồi giáo Ma-lắc-ca (năm 1511). Nhanh chóng, người Hà Lan chiếm Ma-lắc-ca từ tay người Bồ Đào Nha (năm 1641), thiết lập thành phố Ba-ta-vi-a thông qua công ty Đông Ấn; Tây Ban Nha bắt đầu thực dân hoá Phi-líp-pin từ năm 1542; công ty Đông Ấn Anh chiếm Xin-ga-po, làm cơ sở thương mại chính của người Anh để cạnh tranh với người Hà Lan. Từ thế kỉ XIX, tốc độ thực dân hoá được đẩy cao ra toàn Đông Nam Á.”
						(SGK Lịch sử 11, Bộ Chân trời sáng tạo, trang 30)
	a) Đến thế kỷ XIX, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của phương Tây.
	b) Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây bắt đầu từ thế kỷ XVI.
	c) Tài nguyên phong phú là nguyên nhân khiến thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á.
	d) Mỹ, Đức là thực dân chiếm được nhiều thuộc địa ở Đông Nam Á hơn các nước khác.

III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): 
	Hãy hoàn thành bảng sau về quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
	Thời gian
	Sự kiện

	
	Cách mạng tháng Mười Nga thành công

	Từ 1919 đến 1920
	

	
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) thành lập.

	1924
	


Câu 2 (1 điểm):
	Hãy nêu hoàn cảnh lịch sử và nội dung cải cách về mặt chính trị, đối ngoại của Xiêm ở giữa thế kỉ XIX.
Câu 3. (1điểm):
 	Liên hệ những lĩnh vực cải cách mở cửa của Trung Quốc và cho biết những lĩnh vực này có gì tương đồng với Việt Nam trong công cuộc đổi mới

------ HẾT ------
Lưu ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu.
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III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Hãy hoàn thành bảng sau về quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
	Thời gian
	Sự kiện

	07/11/1917 (0,25 điểm)
	Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.

	Từ 1919 đến 1920
	nước Nga đẩy lùi được sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ được chính quyền cách mạng. (0,25 điểm)


	30/12/1922 (0,25 điểm)
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) thành lập.

	1924
	bản Hiến pháp đầu tiên của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thông qua. (0,25 điểm)



Câu 2 (1 điểm). Hãy nêu hoàn cảnh lịch sử và nội dung cải cách về mặt chính trị, đối ngoại của Xiêm ở giữa thế kỉ XIX.
1. Công cuộc cải cách ở Xiêm 
1. Hoàn cảnh: 
+ Giữa thế kỷ XIX Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm lược của thực dân phương Tây, nhất là Anh và Pháp. (0,25 điểm)
+ Trước tình hình đó Ra-ma IV và Ra-ma V đã tiến hành công cuộc cải cách. (0,25 điểm)
1. Nội dung: 
+ Về chính trị: Vua vẫn là người có quyền lực tối cao. Bên cạnh vua có Hội đồng Nhà nước. Quân đội được trang bị và huấn luyện theo khuôn mẫu phương Tây. (0,25 điểm) 
+ Về đối ngoại: Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, lợi dụng vị trí nước đệm để giữ nền độc lập. (0,25 điểm)
Câu 3. (1điểm)  Liên hệ những lĩnh vực cải cách mở cửa của Trung Quốc và cho biết những lĩnh vực này có gì tương đồng với Việt Nam trong công cuộc đổi mới.
     Học sinh trả lời đúng mỗi ý thì được 0,25 điểm
- Đường lối cải cách ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam có một số nét tương đồng sau:
- Một là, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê-nin, hai nước đã xây dựng mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với bối cảnh mới của thời đại và điều kiện cụ thể của đất nước.
- Hai là, cả Việt Nam và Trung Quốc đều xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm.
Mọi nhiệm vụ khác phải góp phần phục vụ nhiệm vụ trung tâm này, nhằm chấm dứt tình trạng đói nghèo, khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, giải phóng sức sản xuất, tạo ra nhiều của cải, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
1. Ba là, cả hai nước đều hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới để vừa phát huy yếu tố nội lực, vừa tận dụng sức mạnh thời đại, tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước.​

	SỞ GD&ĐT TP.HỒ CHÍ MINH
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm).
(Thí sinh lựa chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D)
Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
	A. Thể hiện sức mạnh của Liên Xô trong việc chống thù trong, giặc ngoài.
	B. Thể hiện vai trò của từng dân tộc trong việc xây dựng chế độ mới.
	C. Thể hiện vai trò tiên phong của nước Nga trong việc xây dựng chế độ mới.
	D. Thể hiện tình đoàn kết và sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.
Câu 2. Trong công cuộc cải cách mở cửa (1978), Trung Quốc đạt được thành tựu nào về khoa học - công nghệ?
	A. Xóa đói giảm nghèo.	B. Đã cải cách giáo dục toàn diện.
	C. Kinh tế đứng thứ hai thế giới.	D. Phóng thành công tàu vũ trụ.
Câu 3. Nhiệm vụ lịch sử gì đặt ra đối với các dân tộc Đông Nam Á trước cuộc xâm lược của thực dân phương Tây?
	A. Chính sách ngoại giao khôn khéo, mở rộng quan hệ thương mại với các nước.
	B. Cải cách kinh tế, chính trị - xã hội, đoàn kết dân tộc, đứng lên đấu tranh bảo vệ độc lập.
	C. Tiếp tục duy trì chế độ chính trị cũ, hợp tác với các nước thực dân.
	D. Dựa trên cơ sở nhà nước phong kiến, tổ chức nhân dân kháng chiến chống xâm lược.
Câu 4. Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ những thành tựu của  công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước Trung Quốc và Việt Nam là
	A. mua bằng phát minh sáng chế khoa học kĩ thuật.
	B. tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài.
	C. lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
	D. kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Câu 5. Ngay sau khi thành lập, chính quyền Xô viết ở Nga do Lê-nin đứng đầu đã có chủ trương nào sau đây?
	A. Lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng.
	B. Tiến hành công cuộc “cải tổ” toàn diện đất nước.
	C. Ban hành “Sắc lệnh hoà bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.
	D. Giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước.
Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?
	A. Không tiến hành cải tổ khi đất nước lâm vào khủng hoảng.
	B. Chậm áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất.
	C. Tiếp tục duy trì mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội.
	D. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.
Câu 7. Trung Quốc duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm nhờ nhân tố khách quan nào sau đây?
	A. Quyết tâm cải cách thể chế kinh tế của Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc.
	B. Đường lối cải cách, mở cửa đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
	C. Nguồn nhân lực dồi dào, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
	D. Tận dụng cơ hội từ xu thế toàn cầu hóa kinh tế mang lại.
Câu 8. Sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã mở ra con đường giải quyết các vấn đề dân tộc trên đất nước Xô Viết dựa trên cơ sở nào?
	A. Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ giữa các dân tộc.
	B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
	C. Cạnh tranh và hợp tác về kinh tế giữa các dân tộc.
	D. Bình đẳng và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.
Câu 9. Vì sao cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Xiêm là nước Đông Nam Á duy nhất vẫn giữ được độc lập dân tộc?
	A. Do dựa vào sự viện trợ của Nhật Bản để đấu tranh chống xâm lược.
	B. Vì Xiêm kiên quyết huy động toàn dân đứng lên đấu tranh chống xâm lược.
	C. Vì nước Xiêm nghèo tài nguyên, lại thường xuyên hứng chịu thiên tai.
	D. Vì Xiêm tiến hành canh tân đất nước và chính sách ngoại giao mềm dẻo.
Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?
	A. Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua.
	B. Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917).
	C. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn liên bang (12/1922).
	D. Cách mạng tháng Hai ở Nga (1917).
Câu 11. Trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, Việt Nam có thể học tập điều gì từ sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
	A. Mở rộng, giao lưu hợp tác quốc tế để khẳng định vị thế đất nước.
	B. Tham gia các liên minh quân sự để tăng cường sức mạnh phòng thủ.
	C. Tinh thần đoàn kết, hợp tác và sự giúp đỡ nhau giữa các dân tộc.
	D. Đoàn kết, hợp tác để đấu tranh chống ngoại xâm giữa các dân tộc.
Câu 12. Sự kiện nào sau đây đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội mở rộng từ châu Âu sang châu Á?
	A. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành lập (1975).
	B. Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Việt Nam (1954).
	C. Nước Cộng hòa Ấn Độ thành lập (1950).
	D. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949).

II. TRẮC NGHIỆM LỰA CHỌN ĐÚNG/ SAI (4 điểm)
(Thí sinh đọc tư liệu và lựa chọn Đúng hoặc Sai trong mỗi ý a, b, c, d)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây.
Thắng lợi của cách mạng Cu-ba năm 1959, nước Cộng hoà Cu-ba được thành lập. Chính phủ cách mạng đã tiến hành những cải cách dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chính sách cấm vận của Mỹ, nhưng nhân dân Cu-ba vẫn kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.
					( Trích SGK sử 12 trang 24 - Bộ sách kết nối tri thức).
	a) Ngày 1/1/1959, Nước Cộng hoà Cu-ba thành lập là kết quả thắng lợi của cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ.
	b) Sau khi thành lập, nước Cộng hoà Cu-ba bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	c) Chính sách cấm vận của Mỹ không cản trở được công cuộc xây dựng CNXH ở Cu-ba.
	d) Những thành tựu của Cu-ba trong công cuộc xây dựng CNXH là nguồn cổ vũ các nước Mỹ-La- tinh đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
	“Từ năm 1892, Ra-ma V tiến hành cuộc cải cách hành chính. Sau khi cử nhiều đoàn đi nghiên cứu thể chế của một số nước châu Âu, giai cấp thống trị Xiêm coi mô hình nhà nước quân chủ lập hiến của đế quốc Đức là phù hợp với tình hình Xiêm. Vua vẫn là người có quyền lực tối cao trong toàn quốc. Bên cạnh vua có Hội đồng nhà nước đóng vai trò cơ quan tư vấn, khởi thảo luật pháp. Bộ máy hành pháp của triều đình được thay thế bằng Hội đồng Chính phủ gồm 12 bộ trưởng”
			(Vũ Dương Ninh, Lịch sử Vương quốc Thái Lan, NXB Giáo dục, 1994, tr.92)
	a) Đoạn trích cung cấp thông tin về cải cách của vua Ra-ma V trên tất cả mọi lĩnh vực.
	b) Với cải cách của vua Ra-ma V, Hội đồng nhà nước đóng vai trò lập pháp, còn Hội đồng Chính phủ đóng vai trò hành pháp.
	c) Thể chế nhà nước quân chủ lập hiến mà Xiêm xây dựng từ cuộc cải cách của vua Ra-ma V là học tập theo mô hình của phương Tây.
	d) Cuộc cải cách hành chính của vua Ra-ma V bắt đầu được tiến hành từ cuối thế kỉ XVIII.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Từ thời cổ đại, Đông Nam Á đã là một phần quan trọng của hệ thống thương mại thế giới. Thế kỉ XVI, các mặt hàng hương liệu như tiêu, gừng, đinh hương, nhục đậu khấu, trầm hương,... của Đông Nam Á có sức hút mạnh mẽ đối với châu Âu. Bồ Đào Nha là cường quốc đầu tiên chinh phục quốc gia Hồi giáo Ma-lắc-ca (năm 1511). Nhanh chóng, người Hà Lan chiếm Ma-lắc-ca từ tay người Bồ Đào Nha (năm 1641), thiết lập thành phố Ba-ta-vi-a thông qua công ty Đông Ấn; Tây Ban Nha bắt đầu thực dân hoá Phi-líp-pin từ năm 1542; công ty Đông Ấn Anh chiếm Xin-ga-po, làm cơ sở thương mại chính của người Anh để cạnh tranh với người Hà Lan. Từ thế kỉ XIX, tốc độ thực dân hoá được đẩy cao ra toàn Đông Nam Á.”
						(SGK Lịch sử 11, Bộ Chân trời sáng tạo, trang 30)
	a) Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây bắt đầu từ thế kỷ XVI.
	b) Đến thế kỷ XIX, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của phương Tây.
	c) Mỹ, Đức là thực dân chiếm được nhiều thuộc địa ở Đông Nam Á hơn các nước khác.
	d) Tài nguyên phong phú là nguyên nhân khiến thực dân phương Tây xâm lược Đông Nam Á.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Ngày 25-10-1917 (theo lịch Nga), cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông diễn ra, Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ, chính quyền Xô viết được thành lập do V.I. Lê-nin đứng đầu. Cách mạng tháng Mười Nga giành được thắng lợi.
	Ngay khi thắng lợi, chính quyền Xô viết ban hành Sắc lệnh Hoà bình và Sắc lệnh Ruộng đất nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, đem lại các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. 
	Từ năm 1919 đến cuối năm 1920, Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.
	Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, ngày 30-12-1922, Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) thành lập.”
				(SGK Lịch sử 11, bộ Chân trời sáng tạo, trang 21)
	a) Cách mạng Nga năm 1917 nhằm lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	b) Chính quyền Xô viết ban hành các sắc lệnh nhằm thủ tiêu tàn tích của chế độ người bóc lột người.
	c) Liên Xô là nhà nước kiểu mới, là liên bang gồm nhiều nước cộng hòa theo chế độ xã hội chủ nghĩa.
	d) Sự thành lập của Liên Xô đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở nước Nga đã thắng lợi hoàn toàn.

III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): 
Hãy hoàn thành bảng sau về quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết.
	Thời gian
	Sự kiện

	
	Cách mạng tháng Mười Nga thành công

	Từ 1919 đến 1920
	

	
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) thành lập.

	1924
	


Câu 2 (1 điểm):
	Hãy nêu hoàn cảnh lịch sử và nội dung cải cách về mặt chính trị, đối ngoại của Xiêm ở giữa thế kỉ XIX.
Câu 3. (1điểm): 
	Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay? 
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	I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

	1
	D

	2
	D

	3
	B

	4
	D

	5
	C

	6
	D

	7
	D

	8
	D

	9
	D

	10
	A

	11
	C

	12
	D

	II. Trắc nghiệm Đúng/ Sai

	1a
	D

	1b
	S

	1c
	D

	1d
	S

	2a
	S

	2b
	D

	2c
	D

	2d
	S

	3a
	D

	3b
	S

	3c
	S

	3d
	D

	4a
	S

	4b
	D

	4c
	D

	4d
	S


III. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Hãy hoàn thành bảng sau về quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 
	Thời gian
	Sự kiện

	07/11/1917 (0,25 điểm)
	Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi

	Từ 1919 đến 1920
	nước Nga đẩy lùi được sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ được chính quyền cách mạng. (0,25 điểm)

	30/12/1922(0,25 điểm)
	Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) thành lập.

	1924
	bản Hiến pháp đầu tiên của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thông qua. (0,25 điểm)



Câu 2 (1 điểm). Hãy nêu hoàn cảnh lịch sử và nội dung cải cách về mặt chính trị, đối ngoại của Xiêm ở giữa thế kỉ XIX.
1. Công cuộc cải cách ở Xiêm
1. Hoàn cảnh 
+ Giữa thế kỷ XIX Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm lược của thực dân phương Tây, nhất là Anh và Pháp. (0,25 điểm)
+ Trước tình hình đó Ra-ma IV và Ra-ma V đã tiến hành công cuộc cải cách. (0,25 điểm)
1. Nội dung 
+ Về chính trị: Vua vẫn là người có quyền lực tối cao. Bên cạnh vua có Hội đồng Nhà nước. Quân đội được trang bị và huấn luyện theo khuôn mẫu phương Tây. (0,25 điểm)
	+ Về đối ngoại: Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo, lợi dụng vị trí nước đệm để giữ nền độc lập. (0,25 điểm)
Câu 3. (1điểm)  Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay? 
     Học sinh trả lời đúng mỗi ý thì được 0,25 điểm
- Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc có ý nghĩa đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay là:
- Kinh tế phát triển nhanh chóng, tình hình chính trị - xã hội ổn định, đời sống nhân dân cải thiện, vị thế nâng cao trên trường quốc tế, tạo điều kiện hội nhập quốc tế.
- Góp phần làm phong phú thêm lí luận về mô hình phát triển chủ nghĩa xã hội ở các nước.​
-  Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các nước xã hội chủ nghĩa khác, trong đó có Việt Nam.
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